
TUẦN: 23 (Từ 21/2 đến 25/2/2022) – Lớp: 2A1

	THỨ
	TIẾT
Theo
TKB
	TIẾT
(PPCT)
	TG
	MÔN
	TÊN BÀI
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC
	TK, MK

	


HAI
 21 /2
	

Sáng
	1
	67
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	
	2
	111
	
	Toán
	Bài 45. Luyện tập chung 
(Tiết 5 – Luyện tập – tr.32)

	
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	3
	112
	8 giờ
30 

	Toán
	Bài 46. Khối trụ, khối cầu 
(Tiết 1 – tr.34)

	Không giới thiệu thêm cho học sinh về các đặc điểm của hình như cạnh, góc, mặt, đỉnh.
	Dạy Online
	ID: 9363170753

	
	
	4
	221
	9 giờ
15
	TV
	Bài 9. Đọc: Vè chim 
(Tiết 1)
	Bỏ phần đọc nối tiếp câu và nối tiếp đoạn
	Dạy Online
	MK: 123456

	
	
Chiều
	5
	222
	
	TV
	Bài 9. Đọc: Vè chim
(Tiết 2)
	HS tự đọc phần luyện đọc lại
	Dạy Online
	

	
	
	6
	23
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                           - VTV7: 15h – 15h30’: Tiếng Anh lớp 2
                           - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2
                           - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ tư tuần trước)

	



BA
22/2
 
	

Sáng
	1
	223
	
	TV
	Bài 9. Viết: Chữ hoa U, Ư

	Bỏ phần chữ nghiêng
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	2
	224
	
	TV
	Bài 9. Nói và nghe: Kể chuyện Cảm ơn họa mi

	
	Gửi video qua zalo
	




	
	
	3
	23
	
	Đạo đức
	Bài 10. Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (Tiết 3)

	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Lịch học trên truyền hình:
                          - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 ( phát lại thứ hai)
                          - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ sáu tuần trước)

	










TƯ
23/2

	







Sáng
	1
	225
	8 giờ
30
	TV
	Bài 10. Đọc: Khủng long (Tiết 1)
	Bỏ phần đọc nối tiếp câu và nối tiếp đoạn  
	Dạy Online

	

	
	
	2
	226
	
	TV
	Bài 10. Đọc: Khủng long (Tiết 2)
	HS tự đọc phần luyện đọc lại
	Dạy Online

	

	
	
	3
	228
	9 giờ
15

	TV
	Bài 10. Luyện tập: MRVT về muông thú; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than
	
	Dạy Online

	

	
	
	4
	113
	 

	Toán
	 Bài 46. Khối trụ, khối cầu 
(Tiết 2 – Luyện tập – tr.35)

	Giảm tải bài 4
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	5
	68
	
	HĐTN
	CĐ 23. Câu chuyện lạc đường.

	
	HDH bài theo SGK
	

	
	
Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                           - VTV7: 15h – 15h30’: Tiếng Anh lớp 2 (phát lại thứ hai)
                           - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 (phát lại thứ hai )
                           - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2  

	



NĂM
24/2
	












Sáng
	
1
	
227
	
	TV
	
Bài 10. Viết: Nghe-viết: Khủng long; Phân biệt uya/uyu, iêu/ươu, uôt/uôc
	
	
Giao BT qua zalo
	

	
	
	2
	114
	
	Toán
	Bài 47. Luyện tập chung 
(Tiết 1 – Luyện tập – tr.37)

	Học sinh thực hành nhận dạng được các hình qua việc sử dụng đồ dùng hoặc vật thật với sự giúp đỡ của phụ huynh
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	3
	45
46

	
	TN và XH
	Bài 20. Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (Tiết 3)
Bài 21. Tìm hiểu cơ quan vận động (Tiết 1)
	
	HDH bài theo SGK
	

	
	
	4
	23
	
	Âm nhạc
	Hát:
	
	
	

	
	
	5
	
	
	TA 
	
	
	
	

	
	
Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                             - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 
                             - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ tư )                             

	


SÁU
25/2

	

Sáng
	1
	115
	8 giờ
30

	Toán
	Bài 47. Luyện tập chung 
(Tiết 2 – Luyện tập – tr.38)

	[bookmark: _Hlk96267686]Học sinh thực hành nhận dạng được các hình qua việc sử dụng đồ dùng hoặc vật thật với sự giúp đỡ của phụ huynh
	Dạy Online
	

	
	
	2
	229
	9 giờ 15
	TV

	Bài 10. Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu tranh ảnh về một con vật
	Chuyển thành yêu cầu luyện nói

	Dạy Online
	

	
	
	3
	230
	
	TV
	Bài 10. Đọc mở rộng
	
	Giao BT qua Zalo
	

	
	
Chiều
	4
	23
	
	GDTC
	
	
	
	

	
	
	5
	69
	
	SHL
	
	
	
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                           - VTV7: 15h – 15h30’: Tiếng Anh lớp 2 (phát lại thứ hai)
                           - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 (phát lại thứ năm)
                           - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2                           

	BẢY
26/2
	Chiều
	Lịch học trên truyền hình:
                            - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 (phát lại thứ năm)
                            - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ sáu)                            


BGĐT; 6 lượt                                                                                           Ngày 14 tháng 2 năm 2022
       Đồ dùng……lượt                                                                                                   Tổ trưởng
           
                   									

                                                                                                Nguyễn Thị Thanh Hương




